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I. Trắc nghiệm

Câu 1: Hai thành phần chính của lớp đất là

A. Hữu cơ và nước

B. Nước và không khí

C. Cơ giới và không khí

D. Khoáng và hữu cơ
Câu 2: Nguồn gốc sinh ra thành phần khoáng trong đất là:

A. Sinh vật

B. Đá mẹ
C. Khoáng

D. Địa hình

Câu 3: Thành phần khoáng của lớp đất có đặc điểm là:

A. Chiếm 1 tỉ lệ nhỏ trong đất

B. Gồm những hạt có màu sắc loang lỗ và kích thước to nhỏ khác nhau
C. Nguồn gốc sinh ra thành phần khoáng là sinh vật

D. Tồn tại trên cùng của lớp đất đá

Câu 4: Đặc điểm nào không đúng với thành phần hữu cơ trong đất

A. Chiếm 1 tỉ lệ nhỏ trong lớp đất

B. Có màu xám thẫm hoặc đen

C. Tồn tại chủ yếu ở lớp trên cùng của đất

D. Đá mẹ là nguồn gốc sinh ra thành phần hữu cơ
Câu 5: Những loại đất hình thành trên đá mẹ granit thường có:
A. Màu nâu, hoặc đỏ chứa nhiều thức ăn cung cấp cho cây trồng

B. Màu xám thẫm độ phì cao

C. Màu xám, chua, nhiều cát
D. Màu đen, hoặc nâu, ít cát, nhiều phù sa

Câu 6: Đâu là đặc điểm thành phần khoáng của lớp đất?
A. Nguồn gốc sinh ra thành phần khoáng trong đất là sinh vật.

B. Gồm những hạt có màu sắc loang lổ và kích thước to nhỏ khác nhau.

C. Tồn tại chủ yếu trong tầng trên cùng của lớp đất.
D. Chiếm một tỉ lệ nhỏ trong lớp đất.

Câu 7: Nguồn gốc sinh ra thành phần hữu cơ trong đất là

A. Địa hình. B. Khí hậu. C. Đá mẹ. D. Sinh vật.
Câu 8: Thành phần hữu cơ trong đất không có nguồn gốc từ
A. Phân giun.

B. Cành lá rơi rụng phân hủy.

C. Xác thực vật phân hủy.

D. Đá mẹ.
Câu 9: Trong các nhân tố hình thành đất quan trọng nhất là đá mẹ và
A. Sinh vật, con người.

B. Con người, sinh vật.

C. Sinh vật, khí hậu.
D. Khí hậu, địa hình.

Câu 10: Những loại đất hình thành trên đá mẹ badan hoặc đá vôi thường có
A. Màu xám thẫm hoặc đen, độ phì nhiêu rất cao.

B. Màu nâu hoặc đỏ, chứa nhiều chất làm thức ăn cho cây trồng.
C. Màu đen hoặc nâu, chứa nhiều chất hữu cơ.

D. Màu xám, chua và nhiều cát.

Câu 11: Đặc điểm nào sau đây không đúng với những loại đất hình thành trên đá mẹ granit?
A. Độ phì rất cao.
B. Nhiều cát.

C. Thường có màu xám.

D. Chua, nghèo mùn.

Câu 12: Nhân tố quyết định thành phần khoáng chất, có ảnh hưởng đến màu sắc và tính chất của đất là
A. Khí hậu.

B. Đá mẹ.
C. Địa hình.

D. Sinh vật.

II. Tự luận
Câu 1: Cho biết vai trò của chất mùn trong lớp thổ nhưỡng ?
Câu 2: Độ phì của đất là gì ? Con người có vai trò như thế nào đối với độ phì trong đất ?
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Câu 1: Lưu vực sông là:
A. Diện tích đất đai có sông chảy qua

B. Diện tích đất đai bắt nguồn của một sông

C. Diện tích đất đai nơi sông thoát nước ra

D. Diện tích đất đai cung cấp nước thường xuyên cho 1 con sông
Câu 2: Hợp lưu là:
A. Diện tích đất đai có sông chảy qua

B. Diện tích đất đai bắt nguồn của một sông

C. Diện tích đất đai nơi sông thoát nước ra

D. Nơi dòng chảy của 2 hay nhiều hơn các con sông gặp nhau
Câu 3: Chi lưu là:
A. Lượng nước chảy ra mặt cắt ngang lòng sông

B. Diện tích đất đai cung cấp nước thường xuyên cho sông

C. Các con sông làm nhiệm vụ thoát nước cho sông chính
D. Các con sông đổ nước vào con sông chính

Câu 4: Lưu lượng là lượng nước chảy qua mặt cắt ngang lòng sông ở một địa điểm nào đó trong:
A. 1 giờ đồng hồ

B. 1 phút đồng hồ

C. 1 ngày

D. 1 giây đồng hồ
Câu 5: Chế độ chảy (thủy chế) của một con sông là:
A. Sự lên xuống của nước sông trong ngày do sức hút mặt trời

B. Lượng nước chảy qua mặt cắt ngang lòng sông ở một địa điểm

C. Nhịp điểu thay đổi lưu lượng của con sông trong một năm
D. Khả năng chứa nước của con sông đó trong một năm

Câu 6: So với sông Mê Kông thì sông Hồng lớn hơn về:
A. Tỉ lệ % tổng lượng nước mùa lũ

B. Tổng lượng nước

C. Diện tích lưu vực

D. Tỉ lệ % tổng lượng nước mùa cạn
Câu 7: Thủy chế của sông tương đối đơn giản nếu sông phụ thuộc vào:
A. Một nguồn cấp nước
B. Nguồn nước mưa và băng tuyết tan

C. Nhiều miền khí hậu khác nhau

D. Nhiều nguồn cấp nước khác nhau

Câu 8: Dựa vào tính chất của nước, người ta phân thành mấy loại hồ:
A. 2 loại
B. 3 loại

C. 4 loại

D. 5 loại

Câu 9: Hồ nước mặn thường có ở những nơi:
A. Có nhiều sinh vật phát triển trong hồ

B. Khí hậu khô hạn ít mưa, độ bốc hơi lớn
C. Khí hậu nóng ẩm mưa nhiều nhưng có độ bốc hơi lớn

D. Gần biển do có nước ngầm mặn

Câu 10: Các hồ móng ngựa được hình thành do:
A. Sụt đất

B. Núi lửa

C. Băng hà

D. Khúc uốn của sông
Câu 11: Đâu là tên một hồ móng ngựa?
A. Hồ Tây ở Hà Nội.
B. Hồ Tơ Nưng ở Plây-Ku.

C. Hồ Trị An ở Đồng Nai.

D. Hồ Hoàn Kiếm ở Hà Nội.

Câu 12: Hồ Tơ Nưng ở Plây-Ku được hình thành do
A. Núi lửa.
B. Khúc uốn của sông.

C. Băng hà.

D. Sụt đất.

Câu 13: Hồ Trị An là hồ được hình thành do
A. Con người xây dựng.
B. Sụt đất.

C. Núi lửa.

D. Khúc uốn của sông.

Câu 14: Được hình thành từ miệng núi lửa là hồ
A. Tơ Nưng ở Plây Ku.
B. Trị An ở Đồng Nai.

C. Thác Bà ở Yên Bái.

D. Tây ở Hà Nội.
II. Tự luận
Câu 1: Sông và hồ khác nhau như thế nào ?
Câu 2: Bằng hiểu biết thực tế, em hãy cho ví dụ về lợi ích của sông ?

